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                         Kính gửi: Quý Công ty. 

 

Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu như sau: 

 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi chú 

1 Giấy trắng double A 70 gsm Ream 65 Double A 

2 Giấy trắng double A 80 gsm Ream 10 double A 

3 Giấy màu (4 màu) 70gsm.  Ream 4 Ford 

4 
Giấy bìa màu A4, bìa cứng loại 1 định lượng 

180 gsm 
xấp 5 Pgrand 

5 Pin 2A Maxell (Hộp 40 viên) Hộp 1 Maxell 

6 Pin 3A Maxell (Gói 2 viên) Gói 20 Maxell 

7 Mica Chữ A 8x24cm Loại Dày 2mm Cái 30 - 

8 
Bút bi Thiên Long xanh FLEXOFFICE FO-

03/VN NGÒI 0.5MM (Hộp 20 cây) 
Hộp 30 

Thiên 

Long 

9 
Bút bi Thiên Long đỏ FLEXOFFICE FO-

03/VN NGÒI 0.5MM (Hộp 20 cây) 
Hộp 2 

Thiên 

Long 

10 Bút lông bảng  Màu đỏ (2 hộp) Hộp 2 
Thiên 

Long 

11 Bút lông bảng xanh (8 hộp) Hộp 10 
Thiên 

Long 

12 Bút lông bảng đen (2 hộp) Hộp 2 
Thiên 

Long 

13 Bút lông dầu viết đĩa Màu đỏ Cây 20 
Thiên 

Long 

14 Bút lông dầu viết đĩa Màu xanh Cây 20 
Thiên 

Long 

15 Bút lông dầu viết đĩa Màu đen Cây 20 
Thiên 

Long 

16 Bút lông dầu Màu đỏ Cây 20 
Thiên 

Long 

17 Bút lông dầu Màu xanh Cây 20 
Thiên 

Long 

18 Bút lông dầu Màu đen Cây 20 
Thiên 

Long 



19 Bìa còng plus F4, 5 cm Cái 25 Plus 

20 Bìa còng plus F4, 7 cm Cái 25 Plus 

21 Bìa còng plus F4, 9 cm Cái 25 Plus 

22 Băng keo trong King Tape 48mm, 200 yards cuộn 20 King Tape 

23 Băng keo đục King Tape 48mm, 200 yards cuộn 20 King Tape 

24 Băng keo văn phòng 18mm lốc 3 - 

25 Băng keo 2 mặt King Tape, gáy 4.8 cm cuộn 5 King Tape 

26 Băng keo 2 mặt King Tape, gáy 1.2cm cuộn 5 King Tape 

27 Băng keo 2 mặt King Tape, gáy 2cm cuộn 5 King Tape 

28 Băng keo giấy size 2.4 cm cuộn 10 - 

29 Băng keo xốp trắng gáy 4.8cm cuộn 2 - 

30 Băng keo xốp đen, gáy 2.4 cm cuộn 2 King Tape 

31 Băng keo điện 20mm nano, trắng Cuộn 5 - 

32 Băng keo điện 20mm nano, đen Cuộn 5 - 

33 Bút chì gỗ 2b thiên long gp-01 Cây 10 
Thiên 

Long 

34 Bút dạ quang Thiên Long hl-03 Cây 10 
Thiên 

Long 

35 Cắt băng keo nhựa 5F Dân Hoa Cái 2 Dân Hoa 

36 
Cắt băng keo văn phòng Dân Hoa n200 ( bàn 

trung) 
Cái 2 Dân Hoa 

37 Gôm Pentel zeh-03 chính hãng Cái 5 Pentel 

38 Giấy note nhựa 5 màu Pronoti Xấp 10 Pronoti 

39 Giấy note Pronoti 3 x 3 Xấp 5 Pronoti 

40 Bút xoá nước Thiên Long cp-02 Cái 2 
Thiên 

Long 

41 Keo dán sắt 502 chai-5ml Chai 2 - 

42 Hồ nước 52ml Bến Nghé gel-202 Chai 10 Bến Nghé 

43 Hồ khô 8g Double a Chai 5 Double A 

44 Kẹp bướm Slecho, 15mm Hộp 20 Slecho 

45 Kẹp bướm Slecho, 19mm Hộp 20 Slecho 

46 Kẹp bướm Slecho, 25mm Hộp 20 Slecho 

47 Kẹp bướm Slecho, 32mm Hộp 20 Slecho 

48 Kẹp bướm Slecho, 41mm Hộp 20 Slecho 

49 Kẹp bướm Slecho, 51mm Hộp 20 Slecho 

50 Kẹp giấy tam giác c62 100 ghim 
Hộp 

lớn 
3 ECHOO 

51 Bìa lá lổ xấp 100 cái 4,6 lạng xấp 20 VC 

52 Bìa nút VC f4, màu trắng (Xấp 12 cái) Xấp 40 My Clear 

53 Bìa lá A4 sẻ xấp 10 cái xấp 20 - 



54 Bảng tên mica nhỏ, 8x4cm Cái 50 - 

55 Đinh ghim bảng nỉ Hộp 40 - 

56 
Kim bấm số 10 Plus no.10 (hộp lớn / 20 hộp 

nhỏ) 
Hộp 5 

Plus Việt 

Nam 

57 Kim bấm số 3 Plus no.3, (hộp lớn / 10 hộp nhỏ) Hộp 4 
Plus Việt 

Nam 

58 Bảng tên cứng đứng viền xanh (9x14) Cái 600 - 

59 Bìa kiếng A4 Xấp 5 Việt Nam 

60 
Băng keo simili 3.6cm (8 mét dài) – Xanh 

dương 
Cuộn 10 King Tape 

61 Mica Chữ A 9.5x6cm Cái 30 - 

62 Ổ cắm điện nhiều chân căm Cái 30 - 

63 Nước suối 335 ml Thùng 50 Aquafina 

64 Kéo văn phòng lớn Cái 10 - 

65 Bấm Kim Đại FLEXOFFICE FO-BS02 Cái 1   

66 Gỡ kim FLEXOFFICE FO-STR02 Cái 10 - 

67 Dao rọc giấy trung Cái 5 - 

68 Dao rọc giấy nhỏ Cái 5 - 

69 Pin 2A Maxell (Hộp 40 viên) Hộp 1 Maxell 

70 Pin 3A Maxell (Gói 2 viên) Gói 20 Maxell 

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày nhận được báo giá. 

Nội dung báo giá gửi về: 

 + Người nhận: Nguyễn Thị Thu Trang 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2-612)- Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM 

       + Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556  

Thời gian báo giá: Đến hết ngày 13/7/2024 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

                   TRƯỞNG PHÒNG  

                   

 

 

  

 

                 Trần Thị Thanh Lịch 
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